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Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:   à Trần Thị Dịu 

Các Thẩm phán:   à Ngô Thị Trang 

 Ông Hàng Lâm Viên 

-   ư ký    ên tòa:  à V  Thị   i Thu - Th  k  T a  n, T a  n nh n d n 

t nh Ninh Thuận 
 

-     d  n    n    m s t n  n d n t n    n    u n   à  uỳnh Thị  ồng 

Yến - Kiểm s t viên tham gia phiên toà 
 

Ngày 30 tháng 10 năm     , tại trụ sở T a  n nh n d n t nh Ninh Thuận xét 

xử phúc thẩm công khai vụ  n thụ l  số  6      TLPT- N   ngày  7 th ng 8 

năm      về việc “Tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn; 

Yêu cầu hủy quyết định cá biệt là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Yêu cầu 

công nhận hợp đồng tặng cho”. 

Do b n  n hôn nh n gia đình sơ thẩm số 1        N  -ST ngày 30 tháng 

  năm      của T a  n nh n d n huyện N, t nh Ninh Thuận bị kh ng c o  

Theo Quyết định đ a vụ  n ra xét xử phúc thẩm số  8      Q -PT ngày 12 

th ng 1  năm      và Quyết định hoãn phiên t a số  6      Q -PT ngày 19 

th ng 1  năm      giữa c c đ ơng sự: 
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1. Nguyên đơn: Bà Phan Thị  , sinh năm: 1971 (có mặt); 

 ịa ch : Thôn M, xã N, huyện N, t nh Ninh Thuận. 

2. Bị đơn: Ông Lê Thành H1, sinh năm: 197  (có mặt); 

Đại diện hợp pháp của ông H1: Ông Lê Thành H2, sinh năm: 1968 (theo 

văn b n ủy quyền ngày  6 1      )  

Cùng địa ch : Thôn M, xã N, huyện N, t nh Ninh Thuận. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

3.1. Ông Lê Thành H2, sinh năm: 1968 (có đơn xin vắng mặt); 

 ịa ch : Thôn M, xã N, huyện N, t nh Ninh Thuận. 

3.2. Ông Lê Thành H3, sinh năm: 19 9 (đã chết); 

Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông H3: 

-  à Nguyễn Thị Ố, sinh năm: 19  ; 

- Ông Lê Thành H2, sinh năm: 1968 

- Ông Lê Thành H1, sinh năm: 197 ; 

- Ông Lê Thành H4, sinh năm: 197 ; 

- Bà Lê Thị   , sinh năm: 1976; 

Cùng địa ch : Thôn M, xã N, huyện N, t nh Ninh Thuận. 

- Ông Lê Thành G, sinh năm: 196 ; 

 ịa ch : Thôn M, xã T, huyện N, t nh Ninh Thuận. 

- Ông Lê Thành H6, sinh năm: 1974  

 ịa ch : Thôn K, xã N, huyện N, t nh Ninh Thuận. 

Đại diện hợp pháp của các ông/bà Ố, H1, H4, H5, G, H6: Ông Lê Thành 

H2, sinh năm: 1968 theo Văn b n ủy quyền ngày  6 1       (có đơn xin vắng 

mặt) 

 ịa ch : Thôn M, xã N, huyện N, t nh Ninh Thuận. 

      à Nguyễn Thị Ố, sinh năm: 19   (vắng mặt); 

Đại diện hợp pháp của bà Ố: Ông Lê Thành H2, sinh năm: 1968 theo Văn 

b n ủy quyền ngày  6 1       (có đơn xin vắng mặt)  
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Cùng địa ch : Thôn M, xã N, huyện N, t nh Ninh Thuận. 

3.4. Bà Lê Thị Kim N, sinh năm: 199  (vắng mặt); 

3.5. Ông Lê Thành H7, sinh năm: 199  (có mặt); 

3.6. Ông Lê Thành H8, sinh năm: 1997 (có mặt); 

3.7. Cháu Lê Thành H9, sinh năm:    7 (vắng mặt); 

Đại diện hợp pháp của cháu H9: Bà Phan Thị  , sinh năm: 1971 (có mặt)  

Cùng địa ch : Thôn M, xã N, huyện N, t nh Ninh Thuận. 

3.8. Ủy ban nh n d n huyện N;  

Đại diện theo phápluật: Ông Trần Minh T - Chủ tịch Ủy ban nh n d n 

huyện N (vắng mặt)  

 ịa ch : Số C T, thị trấn K, huyện N, t nh Ninh Thuận. 

3.9. Sở Tài nguyên và Môi tr ờng t nh Ninh Thuận  

 ịa ch :   ờng N, ph ờng M, thành phố T, t nh Ninh Thuận. 

Đại diện hợp pháp: Ông Phan Tấn D -  i m đốc Văn ph ng đăng k  đất đai 

Ninh Thuận chi nhánh N theo Văn b n uỷ quyền số   1  UQ-STNMT ngày 

19        (có đơn xin gi i quyết vắng mặt)   

 ịa ch : Khu phố D, thị trấn P, huyện N, t nh Ninh Thuận. 

4. Người kháng cáo: Bà Phan Thị   là nguyên đơn  

 Ộ     G VỤ   : 

     ơn k ở  k  n, b ên bản lấy lờ  k a  v  t      ên tòa, n uyên  ơn b  

P an   ị   trình bày:  

Bà và ông Lê Thành H1 chung sống với nhau từ năm 199  nh ng đến năm 

     mới đăng k  kết hôn  Ngày 11 1      , bà và ông H1 ly hôn theo Quyết định 

công nhận thuận tình ly hôn số 168      Q ST- N   của T a  n nhân dân 

huyện N. Trong quá trình ly hôn, bà và ông H1 ch a gi i quyết tài s n chung của 

vợ chồng   à x c định tài s n chung của vợ chồng bà gồm: 

+ Thửa đất số 484, tờ b n đồ số    xã N, diện tích là    61m
2
  Nguồn gốc 

thửa đất này là của cha mẹ chồng bà là ông Lê Thành H3 và bà Nguyễn Thị Ố tạo 

lập  Năm 1998, ông H3, bà Ố tặng cho vợ chồng bà toàn bộ thửa 484, hiện nay 
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thửa đất này đã đ ợc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (viết tắt là 

 CNQSD ) vào năm   19 mang tên hộ ông Lê Thành H1  Trên đất có c y ăn tr i 

là nhãn, xoài  v v   Sau khi ly hôn, năm     , ông H1 đã x y dựng  1 căn nhà cấp 

4 trên thửa 484, ngoài căn nhà ông H1 mới x y dựng thì không có công trình x y 

dựng nào trên thửa 484   iện tại, bà và ông H1 đang trực tiếp qu n l  thửa đất này   

+ Thửa đất số 81, 8 , tờ b n đồ số    xã N, diện tích là 17  1 m
2
  Thửa

 
đất 

này có nguồn gốc là do bà và ông H1 nhận chuyển nh ợng của ông Nguyễn A, 

chuyển nh ợng năm nào bà không nhớ, hiện nay thửa đất 81, 8  đã đ ợc cấp 

 CNQSD  mang tên hộ ông Lê Thành H1  Trên đất có  1 giếng n ớc,  1 chuồng 

nuôi b , ngoài ra, không có tài s n hoặc c y trồng nào kh c  

+ Thửa đất số   , tờ b n đồ    4 xã N, diện tích   6m
2
 đã đ ợc cấp 

 CNQSD  năm    8 mang tên hộ ông Lê Thành H1  Trên đất có  1 căn nhà cấp 

4 và một số công trình x y dựng kh c nh  bếp, giếng n ớc  v v    Nguồn gốc đất là 

do bà và ông H1 nhận chuyển nh ợng nh ng cụ thể ng ời b n tên gì thì bà không 

nhớ  Căn nhà cấp 4 và tài s n trên đất là do bà và ông H1 tự tạo lập   iện nay, căn 

nhà cấp 4 này do bà và c c con trực tiếp qu n l , sử dụng  

Sau khi bà và ông H1 ly hôn, ngày 11/5/2021 bà và ông H1 có thỏa thuận về 

việc ph n chia tài s n chung, việc ph n chia này đ ợc lập thành văn b n và có 

chứng thực của Ủy ban nh n d n (viết tắt là U ND) xã N  Tại văn b n thỏa thuận 

phân chia, bà và ông H1 đồng   chia rẫy trên và nhà ở, cụ thể: “Rẫy trên 1.700m
2 

cho mỗi người con chung là N, H7, H8, H9 mỗi con là 1.000m
2
 và cho thêm Hào 

1.000m
2
 . Ủy quyền cho bà H1 01 sào để nuôi Lê Thành H9. Cho Lê Thành H9 01 

căn nhà”. 

Nay, bà khởi kiện yêu cầu T a  n chia tài s n chung vợ chồng là thửa đất 

484 cho bà và ông H1 mỗi ng ời ½   ối với thửa đất 484, bà yêu cầu trừ diện tích 

456m
2
 làm đ ờng đi cho ông Lê Thành H2 tr ớc khi chia cho bà và ông H1, bà 

không yêu cầu ông H2 hoàn tr  tiền gi  trị đất  

 ối với yêu cầu ph n tố của ông H1 về việc chia c c thửa đất số 81, 8  và 

thửa đất số    cùng tài s n trên đất thì bà không đồng  , vì c c thửa đất này đã 

đ ợc bà và ông H1 thỏa thuận ph n chia bằng văn b n vào ngày 11      1  

 ối với yêu cầu ph n tố của ông H1 về việc hủy quyết định c  biệt là 

 CNQSD  số S 61     ngày    7      và  CNQSD  cấp đổi số CT 46 9 4 

ngày  7 1    19 đối với thửa đất số   , tờ b n đồ số    xã N thì bà không đồng     
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 à yêu cầu đ ợc nhận tài s n chung bằng hiện vật là đất để canh t c  

     ơn   ản tố, b ên bản lấy lờ  k a  v  t      ên tòa, bị  ơn ôn  Lê 

Thành H1 trình bày:  

Ngày 11/12/2020, ông và bà Phan Thị   ly hôn theo Quyết định công nhận 

thuận tình ly hôn số 168      Q ST- N   của T a  n nh n d n huyện N nh ng 

ch a gi i quyết phần tài s n chung   

Ông x c định tài s n chung của vợ chồng nh  bà H trình bày là đúng sự thật, 

tuy nhiên ông có   kiến đối với yêu cầu chia tài s n chung của bà H nh  sau: 

 ối với thỏa thuận ph n chia tài s n giữa ông và bà H ngày 11/5/2021, ông 

x c nhận là đúng sự thật, tuy nhiên cho đến thời điểm hiện nay ông không đồng   

với thỏa thuận này nữa, vì vậy ông không đồng   với yêu cầu khởi kiện của bà H 

về việc ch  chia tài s n chung là thửa 484 mà ông yêu cầu chia toàn bộ tài s n 

chung vợ chồng gồm c c thửa đất 484, 81, 8 ,   ; Yêu cầu chia tài s n chung là  4 

con b ; Yêu cầu hủy  CNQSD  mà U ND huyện N đã cấp đối với thửa 484  

Ông đồng   trừ 4 6m
2
 đất của thửa 484 làm lối đi cho ông Lê Thành H2 và 

không yêu cầu ông H2 hoàn tr  gi  trị đất  

 ối với phần đất c n lại của tài s n chung, ông yêu cầu chia cho ông và bà 

H mỗi ng ời ½  Ông yêu cầu đ ợc nhận nhà và đất tại thửa 484  

 ối với thửa 484 có phần mộ của ông bà, ông yêu cầu đ ợc nhận phần đất 

này và không yêu cầu trừ phần diện tích mộ đối với phần đất ông đ ợc nhận  

Tại đơn ph n tố, ông yêu cầu chia tài s n chung là  4 con b  và yêu cầu hủy 

quyết định c  biệt là  CNQSD  thửa 484; tuy nhiên, tại phiên t a, ông rút    yêu 

cầu này  

Qu  trìn    ả  quyết vụ  n, n ữn  n ườ  c  quyền lợ  n  ĩa vụ l ên quan 

trình bày:  

1. Ông Lê Thành H3 và bà Nguyễn Thị Ố trình bày: 

 ối với thửa đất số 484, tờ b n đồ số   , diện tích    61m
2
 ở thôn M, xã N, 

huyện N: Thửa đất này đ ợc t ch ra từ thửa đất số   , tờ b n đồ số   , diện tích 

9.075m
2
 đã đ ợc Sở Tài nguyên và Môi tr ờng t nh Ninh Thuận cấp  CNQSD  

số CT 46 9 4 ngày  7 1    19 cho hộ ông Lê Thành H1, có nguồn gốc là của vợ 

chồng ông cho riêng ông H1, tuy nhiên bà H1 đã tự   làm  CNQSD  mà không 
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hỏi   kiến của vợ chồng ông  Vợ chồng ông đề nghị vợ chồng bà H1 ph i tr  lại 

thửa đất trên cho vợ chồng ông và yêu cầu huỷ  CNQSD  do UBND huyện N và 

Sở Tài nguyên và Môi tr ờng t nh Ninh Thuận cấp cho hộ ông H1. 

Qu  trình tố tụng, ông H1 là đại diện hợp ph p của ông H3, bà Ố thay đổi 

yêu cầu:  ề nghị Toà  n gi i quyết chia tài s n chung là thửa đất số 484 tờ b n đồ 

số   , diện tích    61m
2
 cho vợ chồng ông H1 theo ph p luật và rút lại yêu cầu huỷ 

 CNQSD  mà U ND huyện N đã cấp cho của hộ ông Lê Thành H1 thửa 484.  

2. Ông Lê Thành H2 trình bày: 

Năm     , ông đ ợc cha mẹ là Lê Thành H3 và bà Nguyễn Thị Ố tặng cho 

3.514m
2
 đất thuộc thửa 48 , đến ngày 19 6      ông đ ợc Sở Tài nguyên và Môi 

tr ờng t nh Ninh Thuận cấp  CNQSD   Do thửa 48  không có đ ờng đi nên khi 

cha mẹ ông tặng cho ông H1 thửa 484, cha mẹ ông có thỏa thuận với ông H1 về 

việc chừa đ ờng đi vào thửa 48  cho ông  Nay, ông đề nghị T a  n gi i quyết vụ 

việc theo quy định của ph p luật   

3. Bà Lê Thị Kim N trình bày: 

 à là con của bà Phan Thị   và ông Lê Thành H1. 

Sau khi cha mẹ bà ly hôn thì có lập văn b n ngày 11      1 thỏa thuận tặng 

cho bà 1.000m
2
 đất, tuy nhiên từ đó đến nay, bà ch a đ ợc nhận đất c ng nh  ch a 

làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất sang tên bà  

Tr ớc đ y, bà có yêu cầu độc lập đề nghị T a  n căn cứ vào giấy thỏa thuận 

lập ngày 11       1 có chứng thực của UBND xã N để gi i quyết quyền lợi cho bà 

và đề nghị Toà  n công nhận hợp đồng tặng cho năm    1 giữa cha mẹ bà và bà, 

tuy nhiên bà không đóng tạm ứng  n phí theo yêu cầu của Toà  n   

Tr ớc yêu cầu khởi kiện của mẹ bà, bà có   kiến nh  sau: Tr ờng hợp trong 

qu  trình gi i quyết vụ kiện, cha mẹ bà đồng   thực hiện thỏa thuận tặng cho bà 

1.000m
2
 nh  văn b n lập ngày 11      1 thì bà đồng   nhận, nếu cha mẹ bà không 

thực hiện thỏa thuận thì bà c ng không có yêu cầu gì   à không tham gia tố tụng 

trong vụ  n trên   

4. Ông Lê Thành H7 và ông Lê Thành H8 cùng trình bày:  

C c ông là con của bà Phan Thị   và ông Lê Thành H1. 

C c ông x c nhận giữa cha mẹ c c ông có thỏa thuận tặng cho c c ông mỗi 
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ng ời 1    m
2
 đất bằng văn b n thỏa thuận ph n chia tài s n chung của vợ chồng 

lập ngày 11      1, tuy nhiên từ ngày 11      1 đến nay, c c ông ch a làm thủ 

tục chuyển quyền sử dụng đất c ng nh  ch a nhận đất trên thực tế  

Trong vụ kiện này, c c ông đề nghị T a  n căn cứ vào giấy thỏa thuận lập 

ngày 11       1 có chứng thực của UBND xã N để gi i quyết và đ m b o quyền 

lợi cho c c ông và đề nghị Toà  n công nhận hợp đồng tặng cho lập năm    1 của 

cha mẹ c c đối với c c ông  Ông H7, ông H8 có nguyện vọng mỗi ng ời đ ợc 

nhận 1    m
2
 tại thửa đất số 81, 8    

5. Bà Phan Thị   là ng ời đại diện của ch u Lê Thành H9 trình bày: 

Cháu H9 là con của bà và ông Lê Thành H1   ề nghị T a  n công nhận thỏa 

thuận tặng cho nhà đất lập ngày 11      1 giữa bà và ông H1 với con chung Lê 

Thành H9. 

6   ại diện U ND huyện N có Công văn số    7 U ND-NC ngày 

14 6      cung cấp thông tin: 

Thửa đất số 8 , 84 tờ b n đồ số    (b n đồ  99 CT-TTg) tổng diện tích 

7.272m
2
 đã đ ợc U ND huyện N cấp  CNQSD  số S61     ngày    7      

cho hộ ông H1, theo hồ sơ kê khai đăng k  và cấp  CNQSD  có nguồn gốc sử 

dụng đất cha mẹ để lại năm 1998  Việc U ND huyện N cấp  CNQSD  cho hộ 

ông H1 đúng theo trình tự, thủ tục theo quy định của ph p luật về đất đai tại thời 

điểm cấp  CNQSD    

6   ại diện Văn ph ng đăng k  đất đai Ninh Thuận chi nhánh N có Công 

văn số  894 VP K  NTCNN  ngày  4 8      cung cấp thông tin: 

Qu  trình cấp đổi  CNQSD  cho hộ ông Lê Thành H1, Văn ph ng đăng k  

đất đai Ninh Thuận chi nhánh N không tiếp nhận đơn khiếu nại hoặc tranh chấp  

Do vậy, Văn ph ng tham m u cho Sở Tài nguyên và Môi tr ờng t nh Ninh Thuận 

cấp đổi  CNQSD  số CT 46 9 4 cho hộ ông Lê Thành H1 là đúng quy định  

Việc yêu cầu hủy một phần  CNQSD  số CT 46 9 4 cấp ngày  7 1    19 là 

không có cơ sở   

Tại b n  n sơ thẩm số 1        N  -ST ngày    th ng   năm      của 

T a  n nh n d n huyện N đã quyết định:  

Căn cứ:  iều  9,  iều 6  Luật hôn nh n và gia đình năm   14,  iều 4 9  ộ 

luật d n sự   1 ; kho n 1  iều  8,  iều   ,  iều  9;  iều 147;  iều 1 7;  iều 
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16 ,  iều  44  ộ luật tố tụng d n sự;  iểm b kho n    iều  7 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Th ờng vụ Quốc hội quy 

định về  n phí, lệ phí T a  n   

Tuyên xử: 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và chấp nhận một 

phần yêu cầu của bị đơn  Không chấp nhận yêu cầu của ng ời có quyền lợi, nghĩa 

vụ liên quan  

Bà Phan Thị   đ ợc quyền qu n l  thửa đất số 67 , diện tích      , m
2
 loại 

đất  NK và thửa đất số   9 loại đất  NK có diện tích 9 988, m
2
 và tài s n trên 

thửa đất số   9 gồm:  1 chuồng gia súc,  1 giếng n ớc phục vụ nông nghiệp,  1 

bể chứa n ớc x y bằng đ  cốm   

Bà Phan Thị   đ ợc quyền qu n l  thửa đất số   , diện tích   6m
2
 và tài 

s n có trên đất gồm:  

1   1 căn nhà cấp 4 , diện tích 111m
2
.  

    1 m i hiên kèo sắt, diện tích 6 m
2
.  

    1 căn nhà cấp 4  móng x y đ  chẻ có diện tích   , m
2
.  

4   1 m i hiên cột bê tông, diện tích   m
2
.  

    1 t ờng rào x y gạch t p lô, chiều dài   m, cao    m   

6   1 bệ rửa xe, x y đ  chẻ có gi  trị:   6 1     đồng  

Ông Lê Thành H1 đ ợc quyền qu n l  thửa đất số 676, diện tích      , m
2
, 

trên đất có c c phần mộ có tổng diện tích là    m
2
 và thửa đất số  1 , diện tích 

9.988,5m
2
.  

 ình ch  yêu cầu của ông Lê Thành H1 về việc huỷ giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất do Ủy ban nh n d n huyện N cấp lần đầu số bìa S 61     ngày 

   7      và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi tr ờng 

t nh Ninh Thuận cấp số CT 46 9 4 ngày  7 1    19 và chia  4 con b   Ông H1 

đ ợc quyền khởi kiện lại theo quy định của ph p luật tố tụng d n sự   

Bà Phan Thị   có nghĩa vụ hoàn tr  cho ông Lê Thành H1 số tiền 

     97     đồng (Hai trăm triệu hai trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm năm 

mươi đồng).   

C c đ ơng sự có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền đăng k , kê 
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khai sự thay đổi, biến động đối với thửa đất 484, thửa đất số   , thửa đất số 81, số 

8  theo quyết định của Toà  n  

 hi nhận sự tự nguyện của nguyên đơn, bị đơn về việc chừa lối đi chung vào 

thửa đất số 48  cho ông H2 và không yêu cầu ông H2 hoàn tr  gi  trị  

Ngoài ra, b n  n c n tuyên về  n phí, chi phí tố tụng, lãi suất chậm thi hành 

 n, quyền, nghĩa vụ của c c bên thi hành  n và quyền kh ng c o của đ ơng sự  

Ngày 05/6/2023, bà H1 kh ng c o với nội dung đề nghị T a  n cấp phúc 

thẩm sửa b n  n sơ thẩm theo h ớng yêu cầu công nhận nội dung thỏa thuận ph n 

chia trong văn b n ngày 11      1 giữa bà và ông H1. 

Tại phiên t a phúc thẩm, đại diện Viện kiểm s t nh n d n t nh Ninh Thuận 

ph t biểu quan điểm về việc gi i quyết vụ  n: 

Về thủ tục tố tụng:  ội đồng xét xử, Th  k  và những ng ời tham gia tố 

tụng đã thực hiện đúng c c quy định của  ộ luật tố tụng d n sự từ khi T a  n cấp 

phúc thẩm thụ l  vụ  n cho đến thời điểm xét xử tại phiên t a hôm nay  

Về nội dung: Căn cứ vào c c tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ  n và kết 

qu  tranh tụng tại phiên t a, đề nghị  ội đồng xét xử phúc thẩm sửa b n  n sơ 

thẩm theo h ớng b c kh ng c o của bà Phan Thị  , công nhận sự thỏa thuận của 

c c đ ơng sự về việc tự nguyện tặng cho Lê Thành H9  1 căn nhà và đất thuộc 

thửa đất số   , tờ b n đồ số   -4 xã N. 

     ĐỊ   CỦA  ÒA   : 

[1] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên t a, nguyên đơn không rút đơn khởi kiện, 

không rút hoặc thay đổi, bổ sung nội dung kh ng c o  C c đ ơng sự không thỏa 

thuận đ ợc với nhau về việc gi i quyết vụ  n   

[ ] Về quan hệ ph p luật: Căn cứ vào c c tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ 

vụ  n, xét thấy T a  n cấp sơ thẩm x c định quan hệ ph p luật cần gi i quyết 

“Tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng sau ly hôn; Yêu cầu công nhận hợp 

đồng tặng cho; Yêu cầu hủy quyết định cá biệt là giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất” là phù hợp  

[ ] Xét kh ng c o của bà H về việc yêu cầu công nhận văn b n thỏa thuận 

ngày 11/5/2021, nhận thấy:  

Bà H và ông H đều thừa nhận giữa ông - bà có lập  1 văn b n thỏa thuận 
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ngày 11      1 với nội dung ph n chia tài s n chung của vợ chồng sau khi ly hôn, 

văn b n này đã đ ợc UBND xã N chứng thực, việc lập văn b n ngày 11      1 là 

tự nguyện, không bị ép buộc  Căn cứ  iều 9   ộ luật tố tụng d n sự thì đ y là tình 

tiết, sự kiện không ph i chứng minh  

[3.1] Xét tính hợp ph p về hình thức của văn b n thỏa thuận ph n chia tài 

s n lập ngày 11      1 giữa bà H và ông H: 

Thỏa thuận ph n chia bất động s n đ ợc bà H và ông H lập thành  văn b n 

có chứng thực của chính quyền địa ph ơng, điều này phù hợp với  iều 4 9  ộ luật 

d n sự năm   1  quy định việc tặng cho bất động s n và Nghị định số 

     1  N -CP của Chính phủ quy định về thẩm quyền chứng thực của U ND xã 

đối với việc thỏa thuận ph n chia bất động  Nh  vậy, về mặt hình thức thì văn b n 

thỏa thuận lập ngày 11      1 của bà H và ông H hoàn toàn phù hợp với quy định 

của ph p luật nên đ ợc chấp nhận   

[   ] Xét nội dung văn b n thỏa thuận lập ngày 11      1: 

Nội dung thỏa thuận của ông H, bà H đối với tài s n chung của ông, bà phù 

hợp với quy định của ph p luật, bởi những tài s n chung đều thuộc quyền sở hữu 

hợp ph p của ông, bà  

Tại phiên t a phúc thẩm, ông H, bà H tự nguyện thỏa thuận đồng   thực hiện 

theo thỏa thuận lập ngày 11      1 tặng cho con trai Lê Thành H9  1 căn nhà cấp 

4 , diện tích 111m
2
 trên thửa đất số     Xét thấy, việc ông H, bà H thỏa thuận tự 

nguyện thực hiện theo văn b n thỏa thuận lập ngày 11      1 về việc đồng   tặng 

cho H9  1 căn nhà là phù hợp ph p luật nên  ội đồng xét xử chấp nhận sự tự 

nguyện này của c c đ ơng sự  

Riêng đối với những tài s n kh c trên thửa    không có trong thỏa thuận 

ph n chia ngày 11      1 gồm:  1 m i hiên kèo sắt, diện tích 6 m
2
;  1 nhà cấp 4  

móng x y đ  chẻ, diện tích   , m
2
;  1 m i hiên cột bê tông, diện tích   m

2
; 01 

t ờng rào x y gạch t p lô, chiều dài   m, cao  , m;  1 bệ rửa xe, x y đ  chẻ, tổng 

gi  trị 1   464    đ, ông H và bà H đồng   tặng cho ch u H9, vì vậy  ội đồng xét 

xử ghi nhận sự tự nguyện này của c c đ ơng sự  

[   ]  ối với thỏa thuận về việc tặng cho quyền sử dụng đất cho c c con là 

N, H7, H8, H9, nhận thấy: 

Văn b n thỏa thuận giữa ông H và bà H ghi nhận “Ông H và bà H thỏa 
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thuận tặng cho mỗi người con là 1.000m
2
 đất, riêng H9 được cho thêm 1.000m

2
”. 

Tại phiên t a, ông H không đồng   tiếp tục duy trì thỏa thuận này  Theo quy 

định tại  iều 4 9  ộ luật d n sự năm   1  đối với việc tặng cho bất động s n là 

đất thì việc tặng cho có hiệu lực khi c c bên đăng k  chuyển quyền  Việc ông H, 

bà H thỏa thuận ph n chia đất cho c c con mà ch a làm thủ tục đăng k  chuyển 

quyền giữa hai bên, vì vậy ch a làm ph t sinh quyền và nghĩa vụ của c c bên, ông 

H không đồng   tiếp tục thực hiện việc tặng cho quyền sử dụng đất cho c c con 

theo nh  thỏa thuận ngày 11      1 là không tr i ph p luật, vì vậy, cấp sơ thẩm 

không chấp nhận   kiến của bà H về việc yêu buộc ông H ph i tiếp tục thực hiện 

thỏa thuận ph n chia đất cho c c con là có cơ sở  

[4] X c định tài s n chung của ông H, bà H sau khi thực hiện việc tặng cho 

Lê Thành H9  1 căn nhà tại thửa đất số    nh  sau: 

Thửa đất số 484, tờ b n đồ số    xã N, diện tích là    61m
2
. 

Thửa đất số 81, 8 , tờ b n đồ số    xã N, diện tích là 17  1 m
2
. 

[4 1]  ối với thửa 484, bà H, ông H thỏa thuận đồng   trừ diện tích đất làm 

đ ờng đi cho ông H2 là 456m
2
 và không yêu cầu ông H2 bồi th ờng gi  trị đất, 

nh  vậy diện tích cụ thể đ ợc ph n chia nh  sau: (   61m
2
 – 456m

2
) : 2 x 

      đ m
2 
= 76  7     đ 1 phần (Tại biên b n định gi  ngày  8 1     1 x c định 

thửa đất số 484 có gi          đồng m
2
). 

Thửa 484 đ ợc ph n chia thành    thửa là 67  và 676   à H đ ợc quyền 

qu n l , sử dụng thửa 67  và ông H đ ợc quyền qu n l , sử dụng thửa 676  

Phần tài s n có trên thửa 484 đ ợc hình thành sau khi ly hôn và c c c y 

trồng có trên đất, c c đ ơng sự không yêu cầu gi i quyết nên  ội đồng xét xử 

không xem xét. 

Ông H tự nguyện nhận phần diện tích có mộ của ông bà để qu n l  mà 

không yêu cầu trừ vào diện tích để chia tài s n chung  

[4  ] Thửa đất số 81, 8 , tổng diện tích đo đạc thực tế là 19 977m
2
 : 2 x 

       đ m
2
 =   996        đ 1 phần (Tại biên b n định gi  ngày  1 4      xác 

định thửa đất số 81, 8  có gi          đồng m
2
). 

Thửa đất số 81, 8  đ ợc ph n chia thành    thửa là thửa   9 và thửa  1   

Giao cho bà H thửa   9, tờ b n đố số  6 xã N, trên đất có  1 chuồng b ,  1 giếng 

n ớc,  1 bể chứa n ớc bằng đ  cốm nên bà H có nghĩa vụ hoàn tr  cho ông H giá 
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trị tài s n trên đất là    9     đ (làm tr n số)  

Giao cho ông H thửa  1 , tờ b n đố số  6 xã N. 

 iện nay bà H và ông H3 (cha ruột của ông H) đang giữ b n gốc c c 

 CNQSD  thửa 81, 8 , 484,   , vì vậy c c đ ơng sự có nghĩa vụ liên hệ với cơ 

quan có thẩm quyền đăng k , kê khai sự thay đổi, biến động đối với c c thửa đất 

trên theo quyết định của Toà  n   

[ ]  ối với c c nội dung kh c của b n  n sơ thẩm không có kh ng c o, 

kh ng nghị, có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kh ng c o, kh ng nghị   

[6] Về chi phí thẩm định, định gi : Tổng số tiền chi phí thẩm định, định gi : 

9  44    đ  Nguyên đơn, bị đơn tự nguyện chịu ½ chi phí, thẩm định định gi   

Nguyên đơn, bị đơn đã nộp đủ tiền chi phí, thẩm định định gi     

[7] Về  n phí:  

Cháu Lê Thành H9 không ph i chịu  n phí d n sự sơ thẩm  

Bà Phan Thị  , ông Lê Thành H1 mỗi ng ời ph i chịu  n phí d n sự sơ 

thẩm là 1 7  94    đ (đã làm tr n số)  C ch tính: 7         đ + (  764 69     đ 

gi  trị tài s n chung mỗi ng ời đ ợc nhận -              đ) x  % = 1 7  9  8  đ  

Ông Lê Thành H7, ông Lê Thành H8 mỗi ng ời ph i chịu        đ  n phí 

d n sự sơ thẩm đối với yêu cầu độc lập không chấp nhận  

Về  n phí d n sự phúc thẩm: Do sửa  n sơ thẩm nên bà Phan Thị   không 

ph i chịu  n phí d n sự phúc thẩm   oàn tr  cho bà H         đồng tạm ứng  n 

phí d n sự phúc thẩm đã nộp theo  iên lai thu số    7 71 ngày 19 6      của Chi 

cục Thi hành  n d n sự huyện N.  

Vì các lẽ trên;  

Q YẾ  ĐỊ  : 

Căn cứ kho n    iều   8  ộ luật tố tụng d n sự   

Sửa b n  n sơ thẩm số 1        N  -ST ngày    th ng   năm      của 

T a  n nh n d n huyện N. 

Áp dụng: C c điều 148, 1 7, 16 ,      ộ luật tố tụng d n sự;  iều  9,  iều 

6  Luật hôn nh n và gia đình năm   14;  iều 4 9  ộ luật d n sự năm   1 ; C c 

điều 1 ,  7,  9 Nghị quyết số   6   16 U TVQ 14 ngày    1    16 của Ủy ban 
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Th ờng vụ Quốc hội quy định về  n phí, lệ phí T a  n  

 uyên xử: 

  c toàn bộ kh ng c o của nguyên đơn bà Phan Thị  . 

Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Phan Thị  .  

Không chấp nhận yêu cầu độc lập của ng ời có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan ông Lê Thành H7 và ông Lê Thành H8. 

 ình ch  yêu cầu ph n tố của ông Lê Thành H1 về việc huỷ giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất do Ủy ban nh n d n huyện N cấp lần đầu số bìa S 61     ngày 

   7      và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên và Môi tr ờng 

t nh Ninh Thuận cấp số CT 46 9 4 ngày  7 1    19  

 ình ch  yêu cầu ph n tố của ông Lê Thành H1 về việc chia  4 con b   Ông 

H1 đ ợc quyền khởi kiện lại theo quy định của ph p luật tố tụng d n sự đối với 

yêu cầu chia  4 con b   

Công nhận sự thỏa thuận tự nguyện giữa bà Phan Thị   và ông Lê Thành 

H1 về việc tặng cho con chung Lê Thành H9 thửa đất số   , tờ b n đồ số    4 xã 

N, huyện N, t nh Ninh Thuận cùng toàn bộ tài s n gắn liền với đất gồm  1 căn nhà 

cấp 4 , diện tích 111m
2
;  1 m i hiên kèo sắt, diện tích 6 m

2
;  1 nhà cấp 4  móng 

x y đ  chẻ, diện tích   , m
2
;  1 m i hiên cột bê tông, diện tích   m

2
;  1 t ờng rào 

x y gạch t p lô, chiều dài   m, cao  , m;  1 bệ rửa xe, x y đ  chẻ.  

Công nhận sự thỏa thuận tự nguyện của bà Phan Thị   và ông Lê Thành H1, 

ông Lê Thành H2 về việc chừa lối đi cho ông Lê Thành H2 là 456m
2
 thuộc thửa 

đất số 677, tờ b n đồ số    xã N, huyện N, t nh Ninh Thuận. Ông Lê Thành H2 

đ ợc quyền qu n l , sử dụng 4 6m
2
 đất thuộc thửa đất số 677, tờ b n đồ số    xã 

N, huyện N, t nh Ninh Thuận. 

Bà Phan Thị   đ ợc quyền qu n l , sử dụng thửa đất số 67 , tờ b n đồ số 

32 xã N, diện tích      , m
2
 và thửa đất số   9, tờ b n đồ số  6 xã N, diện tích 

9.988,5m
2
 và tài s n trên thửa đất số   9 gồm  1 chuồng gia súc,  1 giếng n ớc 

phục vụ nông nghiệp,  1 bể chứa n ớc x y bằng đ  cốm   

Ông Lê Thành H1 đ ợc quyền qu n l , sử dụng thửa đất số 676, tờ b n đồ 

số    xã N, diện tích      , m
2
, trên đất có c c phần mộ có tổng diện tích là 

522m
2
 và thửa đất số  1 , tờ b n đồ số  6 xã N, diện tích 9 988, m

2
. 
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Bà Phan Thị   có nghĩa vụ hoàn tr  gi  trị chênh lệch tài s n cho ông Lê 

Thành H1 là    9      đồng  

Các đương sự có nghĩa vụ liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện 

việc đăng ký, kê khai quyền sử dụng đất theo quyết định của Toà án.  

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án nếu 

người có nghĩa vụ thi hành chậm thi hành án thì phải chịu lãi đối với số tiền chậm 

thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự 

năm 2015 tương ứng với thời gian chậm thi hành án tại thời điểm thanh toán. 

Về  n phí: 

Bà Phan Thị   ph i chịu 1 7  94     đồng  n phí d n sự sơ thẩm nh ng 

đ ợc khấu trừ vào số tiền tạm ứng  n phí đã nộp           đồng theo  iên lai thu 

số    4688 ngày  7 6    1 của Chi cục Thi hành  n d n sự huyện N. Bà Phan Thị 

H c n ph i nộp 1 4 794     đồng  n phí d n sự sơ thẩm   

Ông Lê Thành H1 ph i chịu 1 7  94     đồng  n phí d n sự sơ thẩm nh ng 

đ ợc khấu trừ vào số tiền tạm ứng  n phí đã nộp   7       đồng theo  iên lai thu 

số     164 ngày  4 1     1 của Chi cục Thi hành  n d n sự huyện N. Ông Lê 

Thành H1 c n ph i nộp 1    44     đồng  n phí d n sự sơ thẩm   

Ông Lê Thành H7 ph i chịu         đồng  n phí d n sự sơ thẩm nh ng 

đ ợc khấu trừ vào số tiền tạm ứng  n phí đã nộp là         đồng theo  iên lai thu 

số    7    ngày           của Chi cục Thi hành  n d n sự huyện N. Ông Lê 

Thành H7 đã nộp đủ  n phí d n sự sơ thẩm  

Ông Lê Thành H8 ph i chịu         đồng  n phí d n sự sơ thẩm nh ng 

đ ợc khấu trừ vào số tiền tạm ứng  n phí đã nộp là         đồng theo  iên lai thu 

số    7    ngày  4        của Chi cục Thi hành  n d n sự huyện N. Ông Lê 

Thành H8 đã nộp đủ  n phí d n sự sơ thẩm   

 oàn tr  cho bà Phan Thị   số tiền         đồng tạm ứng  n phí đã nộp 

theo  iên lai thu số    7    ngày           của Chi cục Thi hành  n d n sự 

huyện N (do bà H nộp thay ch u Lê Thành H9).   

Bà Phan Thị   không ph i chịu  n phí d n sự phúc thẩm   oàn tr  cho bà 

Phan Thị           đồng tạm ứng  n phí d n sự phúc thẩm đã nộp theo  iên lai 

thu số    7 71 ngày 19 6      của Chi cục Thi hành  n d n sự huyện N. 

Về chi phí thẩm định, định gi : Ông Lê Thành H1, bà Phan Thị   đã nộp đủ 
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tiền chi phí thẩm định, định gi    

Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi 

hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi 

hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

Án xử công khai phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên  n (   1      )  

(Kèm theo trích lục bản đồ địa chính ngày 24/6/2022 và ngày 19/5/2023 của 

Văn phòng đăng ký đất đai Ninh Thuận Chi nhánh N) 

 ơ  n  n  

-   ơng sự (11); 

- VKSND t nh Ninh Thuận (1); 

- TAND huyện N (1); 

- Chi cục T ADS huyện N (1);  

- Ph ng KTNV T A (1); 

- L u hồ sơ,  n văn,  C-TP (3); 

 M   Ộ  Đ  G X   X     C    M 

   M      - C Ủ  ỌA        ÒA 

 

(Đã ký và đóng dấu) 

 

 

 

Trần  hị  ịu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


